
  THÔNG BÁO CHIÊU SINH 
HỌC VIỆN NHẬT NGỮ KAGURA 

KAGURA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

 

1. KHÓA HỌC TUYỂN SINH 

-  Khóa tiến học 1 năm 6 tháng: nhập học kỳ tháng 10. 

-  Khóa tiến học 2 năm: nhập học kỳ tháng 4. 

Về cơ bản, đây là khóa tiến học dành cho những học sinh có nguyện vọng học tiếp lên Trung cấp, Đại học.  

Sau khi tốt nghiệp, nếu học sinh có nguyện vọng đi làm (chỉ giới hạn cho những học sinh đã tốt nghiệp Đại học tại quốc gia của mình), 

hoặc có nguyện vọng chuyển sang visa Kỹ năng đặc định thì trường sẽ tư vấn cụ thể. 

2. ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN 

Những học sinh muốn tham gia vào khóa học (khóa tiến học dành cho những học sinh có nguyện vọng học lên Trung cấp, Cao đẳng, 

Đại học) của trường phải là những học sinh thỏa mãn 3 điều kiện dưới đây: 

1) Học sinh có nguyện vọng nhập học vào những trường Giáo dục bậc cao sau Trung học phổ thông ở Nhật phải là những học sinh 

đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông 12 năm ngoài Nhật Bản (Tiểu học 6 năm, Trung học cơ sở 3 năm, Trung học 

phổ thông 3 năm), hoặc đủ điều kiện học lên chương trình Đại học ở nước sở tại. 

2) Học sinh đã học tiếng Nhật trên 150 giờ, và đỗ chứng chỉ tiếng Nhật tương đương từ N5 trở lên: khóa tiến học 2 năm, khóa tiến 

học 1 năm 6 tháng.  

3) Học sinh trong quá khứ chưa từng lưu trú bất hợp pháp tại Nhật Bản, bao gồm cả gia đình và người thân. 

3 . QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN 

Những học sinh có nguyện vọng nhập học, trước tiên hãy tham dự kỳ thi xét tuyển đầu vào. 

1. Đăng ký thi xét tuyển đầu vào 

Những học sinh có nguyện vọng nhập học, vui lòng điền những mục cần thiết vào tờ “Đơn đăng ký thi tuyển” đính kèm, sau đó gửi 

đến Học Viện Nhật Ngữ Kagura qua fax hoặc bưu điện. Sau khi tiếp nhận đơn, nhà trường sẽ hướng dẫn cụ thể về ngày giờ và địa 

điểm thi. 

2. Thời hạn đăng ký  

Khóa tiến học 1 năm 6 tháng:  từ tháng 2  ~  giữa tháng 4. 

Khóa tiến học 2 năm:        từ tháng 9  ~  giữa tháng 11. 

3. Nội dung thi  

Tiếng Nhật, viết văn (tiếng mẹ đẻ), phỏng vấn. 

4. NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN (Sau khi đỗ kỳ thi đầu vào) 

Sau khi nhận thông báo đỗ kỳ thi đầu vào, học sinh vui lòng nộp những hồ sơ sau: 

Lưu ý: nếu đến hạn mà ứng viên không nộp hồ sơ thì nhà trường sẽ hủy kết quả. 

１. Hồ sơ liên quan đến học sinh 

１） Những hồ sơ theo mẫu quy định của nhà trường: đơn nhập học, sơ yếu lý lịch, lý do du học. 

２） Những hồ sơ của các cơ quan phát hành: bằng cấp tiếng Nhật, bằng tốt nghiệp, bảng điểm, bản sao hộ chiếu, sổ hộ khẩu công 

chứng, và những hồ sơ khác theo yêu cầu của nhà trường. 

３） Ảnh thẻ: 10 ảnh khổ 3x4cm chụp trong vòng 3 tháng. 



２. Hồ sơ chứng minh năng lực chi trả học phí, sinh hoạt phí 

１） Mẫu theo quy định của nhà trường: đơn bảo lãnh kinh phí. 

２） Những hồ sơ của các cơ quan phát hành: Những hồ sơ chứng minh quá trình hình thành tài sản và khả năng chi trả kinh phí 

(giấy xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm, bản sao công chứng sổ tiết kiệm thể hiện rõ quá trình hành thành tài sản trong 3 năm gần nhất, 

giấy xác nhận công việc, những giấy tờ liên quan đến việc nộp thuế…), những hồ sơ chứng minh mối quan hệ giữa học sinh và người 

bảo lãnh tài chính (giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân …). Và những hồ sơ khác theo yêu cầu của nhà trường. 

5. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ ĐẾN KHI NHẬP HỌC                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VỀ CÁC KHOẢN HỌC PHÍ, LỆ PHÍ                            

Học sinh vui lòng chuyển học phí – lệ phí vào tài khoản chỉ định của nhà trường theo đúng thời gian quy định. Trường hợp chuyển 

khoản thông qua pháp nhân hoặc công ty tư vấn du học vui lòng tuân theo hướng dẫn cụ thể của các cơ quan đó. 

1. Học phí 

KHÓA TIẾN HỌC 1 NĂM 6 THÁNG: NHẬP HỌC KỲ THÁNG 10 

 PHÍ TUYỂN SINH PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TỔNG (BAO GỒM THUẾ) 

NĂM 1 ¥33,000 ¥55,000 ¥638,000 ¥33,000 ¥22,000 ¥781,000 

NĂM 2 0 0 ¥319,000 ¥16,500 ¥11,000 ¥346,500 

KHÓA TIẾN HỌC 2 NĂM: NHẬP HỌC KỲ THÁNG 4 

 PHÍ TUYỂN SINH PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TỔNG (BAO GỒM THUẾ) 

NĂM 1 ¥33,000 ¥55,000 ¥638,000 ¥33,000 ¥22,000 ¥781,000 

NĂM 2 0 0 ¥638,000 ¥33,000 ¥22,000 ¥693,000 

2. Các khoản phí khác 

Ngoài các khoản nêu trên nhà trường sẽ thu thêm: 

-  Năm nhất thu 36,000 yên phí gửi – nhận tiền qua ngân hàng, lệ phí thi năng lực tiếng Nhật, con dấu, phí bảo hiểm tai nạn, phí khám 

sức khỏe, phí hoạt động ngoại khóa…  

-  Năm hai thu 22,500 yên phí bảo hiểm tai nạn, phí khám sức khỏe, phí hoạt động ngoại khóa...với khóa 2 năm, thu 15,000 yên với 

khóa 1 năm 6 tháng. 

 

 

① NỘP HỒ 

SƠ VÀO 

TRƯỜNG 

⑦ ĐĂNG KÝ – 

NHẬN VISA 

② KIỂM TRA HỒ 

SƠ 

③ PHÁT HÀNH 

GIẤY BÁO NHẬP 

HỌC – GỬI HÓA 

ĐƠN HỌC PHÍ VỀ 

CHO HỌC SINH 

④ NỘP HỒ SƠ LÊN 

CỤC – CHỜ KẾT 

QUẢ – THÔNG 

BÁO KẾT QUẢ 

CHO HỌC VIÊN 

⑥ GỬI COE,  

GIẤY BÁO 

NHẬP HỌC 

CHO HỌC 

SINH 

⑨ HƯỚNG DẪN LÀM 

THỦ TỤC NHẬP 

HỌC + HỖ TRỢ 

BƯỚC BAN ĐẦU 

CUỘC SỐNG Ở 

NHẬT 

ỨNG VIÊN 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ KAGURA 
 

⑧ ĐẾN NHẬT ⑤ CHUYỂN KHOẢN 

ĐÓNG HỌC PHÍ, LỆ 

PHÍ 



3. Thông tin tài khoản ngân hàng nhận học phí, lệ phí 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN HỌC PHÍ, LỆ PHÍ… 

THE MINATO BANK，LTD., HYOGO BRANCH 

SWIFT CODE: HSIN JP JK 

Bank Address : 1 – 4 – 7 MIZUKI STREET，HYOGO – DISTRICT，KOBE – CITY，652 – 0802，JAPAN 

A/C NO.: 015 – 1885935 

A/C NAME: MARUSHIKA SANGYOU CO., LTD KAGURA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

ADDRESS : 2 – 3 – 1，Kagura Ward，Nagata District，Kobe City，Hyogo Prefecture，653-0836，JAPAN 

PHONE NO.: +81 – 78 – 631 – 2113 

7. VỀ VIỆC HỦY HỒ SƠ 

Trường sẽ thu 50.000 yên phí hồ sơ và phí tuyển sinh trong những trường hợp sau: 

1/ Hủy hồ sơ sau khi đỗ tư cách lưu trú (COE). 

2/ Rớt visa tại đại sứ quán, lãnh sự quán. 

3/ Hủy hồ sơ sau khi đỗ visa tại đại sứ quán, lãnh sự quán. 

⚫ Hủy hồ sơ khi chưa đóng tiền học phí, lệ phí: vui lòng chuyển 50,000 yên vào tài khoản chỉ định trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

hủy hồ sơ. 

⚫ Hủy hồ sơ sau khi đóng tiền học phí, lệ phí: vui lòng gửi trả bản gốc COE và giấy báo nhập học cho trường. Sau khi nhận được 

hồ sơ trường sẽ hoàn tiền sau khi trừ 50.000 yên. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày hủy hồ sơ. Học 

sinh sẽ chịu các chi phí liên quan đến việc hoàn tiền qua ngân hàng. 

8 . KÝ TÚC XÁ  

Trường sẽ cho mượn xe đạp miễn phí. 

1. Ký túc xá 

-  Trường hợp ở ký túc xá: học sinh có thể chuyển khỏi ký túc xá sau 6 tháng kể từ ngày vào ở. 

-  Ký túc xá trang bị đầy đủ dụng cụ sinh hoạt (chăn, nệm, gối, bàn học, bàn ăn, dụng cụ nhà bếp, chén dĩa, kệ nhà bếp, kệ giày, thùng 

rác, rèm cửa…), đồ điện gia dụng (máy giặt, máy điều hòa, máy hút bụi, đèn điện, lò vi sóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp ga, wifi…). 

2. Phí ký túc xá 

Phí đầu vào:          25,000 yên   (Chỉ đóng 1 lần khi vào nhà) 

Bảo hiểm:            3,000 yên    (Chỉ đóng 1 lần khi vào nhà) 

Tiền ký túc xá 6 tháng:  150,000 yên  (Mỗi tháng 25,000 yên） 

※  Học sinh vui lòng đóng tổng số tiền này chung với học phí, lệ phí. 

※  Tiền ga, điện, nước... học sinh tự chi trả hàng tháng. 

9. THÔNG TIN LIÊN LẠC  

Học Viện Nhật Ngữ Kagura 〒6530836 JAPAN – KOBESHI - NAGATAKU - KAGURACHO  2 -３-１ ３F 

Điện thoại   

Gọi từ nước ngoài:    +81 – 78 – 647 – 6250 

Gọi từ Nhật:          078 – 647 – 6250 

FAX  

Gửi từ nước ngoài:    +81 – 78 – 647 – 6251 

Gửi từ Nhật:          078 – 647 – 6251 

ＵＲＬ    https://kagura-kobe.jp/         E-mail:  kagura@cmail.plala.or.jp  

https://kagura-kobe.jp/

